
1 Cục THADS tỉnh Lào Cai 126 50 76 2,752,693 1,635,464 1,117,229 83 1,059,842 43 9 34 1,692,851 201,883 1,490,968

2 Chi cục THADS thành phố Lào Cai 181 73 108 1,379,066 982,978 396,088 107 396,702 74 3 71 982,364 14,885 967,479

3 Chi cục THADS huyện Bát Xát 85 21 64 526,260 407,588 118,672 64 114,849 21 2 19 414,411 53,192 361,219

4 Chi cục THADS huyện Bảo Thắng 274 177 97 3,924,540 ####### 857,677 68 503,779 206 46 160 3,420,761 749,456 2,671,305

5 Chi cục THADS huyện Bảo Yên 62 30 32 535,334 358,700 176,634 21 166,692 41 9 32 3,522,742 18,191 3,504,551

6 Chi cục THADS huyện Văn Bàn 41 27 14 851,504 250,496 601,008 70,800 41 7 34 780,704 442,453 338,251

7 Chi cục THADS huyện Sa Pa 55 31 24 942,404 774,930 167,474 35 249,805 20 9 11 692,599 34,630 657,969

8 Chi cục THADS huyện Bắc Hà 28 12 16 474,029 394,564 79,465 14 67,515 14 1 13 406,514 9,600 396,914

9
Chi cục THADS huyện Mường 

Khương
99 62 37 1,693,525 ####### 184,737 42 275,324 57 6 51 1,418,201 45,550 1,372,651

10 Chi cục THADS huyện Si Ma Cai 15 14 1 439,333 421,633 17,700 47,000 15 15 392,333 392,333

966 497 469 13,518,688 ####### 3,716,684 434 2,952,308 532 92 440 13,723,480 1,569,840 12,153,640 0
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được

Lào Cai, ngày 01 tháng 8 năm 2019
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